Phụ lục 1
Thao giảng, chuyên đề của tổ, nhóm chuyên môn

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy cho năm học 2020-2021.
- Triển khai cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông (HS: 132 bài, GV: 84 bài)
- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- GV tham gia trang trí  trên nón lá do LĐLĐ Quận 3 tổ chức.( 12 nón - Kết quả: 01 giải Nhì, 01 giải Tập thể)
- Triển khai các công văn về phòng chống dịch covid-19 và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.
- Cán bộ quản lý tham gia phản biện, góp ý xây dựng cho các đề tài SKKN của giáo viên tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo phân công của Phòng GDĐT)
- Đón đoàn kiểm tra chéo của ngành về kiểm tra công tác thư viện – thiết bị tại trường.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy cho năm học 2020-2021.
- Triển khai cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông (HS: 112 bài; GV: 18 bài)
- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- Triển khai các công văn về phòng chống dịch covid-19.
- Chấm các đề tài SK của giáo viên.
- Cán bộ quản lý Phản biện các đề tài, sáng kiến của giáo viên tham gia hội thi GVG thành phố.
- GV tham gia trang trí  trên nón lá do LĐLĐ Quận 3 tổ chức.(07 nón)

	3. 
	Trần Văn Đang
	- Triển khai cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông.
- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020-2021.
GV: 16 bài
HS: 12 bài
- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến. Tuần 21 đăng 18 bài trên Web của trường
- Tập huấn cho GV cách quay video clip trên Powerpoint (thứ sáu ngày 14/3/2020)
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;


	4. 
	Kỳ Đồng
	Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên:
- CV số 830/GDĐT-TH ngày 16/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, công văn số 80/GDĐT-TH ngày 18/03/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên, học sinh đi về từ vùng dịch
- CV số 1045/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về ban hành qui định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
- CV số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/03/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK2 năm học 2019 – 2020
- CV số 1023/GDĐT-VP ngày 31/03/2020 của Sở GDĐT về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19
- Triển khai cho CB, GV, NV đăng kí ứng dụng khai báo y tế phòng dịch (NCOVI)
- Triển khai thực hiện kế hoạch số 26/KH-KĐ của nhà trường ngày 18/03/2020 về tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên, học sinh đi về từ vùng dịch trong HK2 năm học 2019 – 2020
- Giáo viên các tổ chuyên môn thực hiện biên soạn nội dung hướng dẫn học sinh tự học qua mạng internet, cụ thể qua group zalo, email, cổng TTĐT nhà trường,..(phiếu hướng dẫn, gửi File Power point có ghi âm)
- Cán bộ quản lí tham gia phản biện, góp ý xây dựng cho các đề tài SKKN của giáo viên tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo phân công của Phòng GDĐT)
- Đón đoàn kiểm tra chéo của ngành về kiểm tra công tác thư viện – thiết bị tại trường
- Tổng kết bài dự thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” (163 bài của học sinh + 50 bài của giáo viên)
- Nhà trường tổ chức họp hội đồng thông qua qui trình: gửi dự thảo văn bản qua group zalo lấy ý kiến - tổng hợp ý kiến góp ý gửi qua group zalo (lần 2) - gửi văn bản chính thức thông qua nội dung họp hội đồng - lưu văn bản.

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Báo cáo việc nghiên cứu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Việt, Toán.
- Báo cáo việc nghiên cứu 5 bộ sách giáo khoa Lớp 1.

	6. 
	Phan Văn Hân
	 Tổ chức cho GV nghiên cứu 5 bộ sách giáo khoa lớp 1.
- Triển khai đến các tổ chuyên môn dạy học qua internet.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
- GV tham gia vẽ tranh trên nón lá do LĐLĐ Quận 3 tổ chức.(7 cái nón)
- GV tham gia làm bài giao lưu ATGT: 20 bài
  HS tham gia làm bài giao lưu ATGT: 79 bài 
- Đón đoàn kiểm tra chéo của ngành về kiểm tra công tác thư viện – thiết bị tại trường.
- Chấm các đề tài SK của giáo viên.
- Cán bộ quản lý Phản biện các đề tài, sáng kiến của giáo viên tham gia hội thi GVG thành phố.


	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- Tổ chức cho GV nghiên cứu 5 bộ sách giáo khoa lớp 1.
- Triển khai đến các tổ chuyên môn dạy học qua internet.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
- GV tham gia vẽ tranh trên nón lá do LĐLĐ Quận 3 tổ chức.( 7 cái nón)
- GV tham gia làm bài giao lưu ATGT: 28 bài

	8. 
	Mê Linh
	- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy cho năm học 2020-2021. 
- Gởi Kế hoạch và Báo cáo việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 về PGD
- Triển khai Văn bản cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông.
GV: 21 bài
HS: 0 bài
· Xây dựng và triển khai Kế hoạch dạy học online đến các tổ chuyên môn thống nhất nội dung bài học các tuần 21; 22; 23 và thực hiện dạy học trực tuyến theo group zalo của lớp
- Tham gia Hội đồng phản biện SKKN của GVG và gởi hồ sơ về PGD (Tổ TV 6 hồ sơ)
-BGH tiếp tục tham gia trực lãnh đạo, chỉ đạo công tác và nắm bắt tình hình của CB-GV-NV thường xuyên qua mạng zalo.
- Hoàn tất danh sách học sinh Lớp 5 HTCTTH theo mẫu gởi về PGD
- Hoàn tất Hồ sơ Tự đánh giá.
- Cấp Ủy chi bộ Mê Linh tham gia nghiêm túc Đại Hội Đảng Bộ Phường 6.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy cho năm học 2020-2021.
- Triển khai cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông.
GV: 61 bài
HS: 29 bài
- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến. Tuần 21 đăng 20 bài trên Web của trường
- Tập huấn cho GV cách quay video clip trên Powerpoint
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
- GV tham gia trang trí  trên nón lá do LĐLĐ Quận 3 tổ chức.( 9 nón - Kết quả: 02 giải Khuyến khích)
- Triển khai các công văn về phòng chống dịch covid-19 và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.
- Cán bộ quản lý tham gia phản biện, góp ý xây dựng cho các đề tài SKKN của giáo viên tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo phân công của Phòng GDĐT)
- Đón đoàn kiểm tra chéo của ngành về kiểm tra công tác thư viện – thiết bị tại trường.

	10. 
	Trương Quyền
	- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến.
- Tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020-2021.
- Triển khai thực hiện nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
-Triển khai cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông.
GV: 28 bài
- Cán bộ quản lý tham gia phản biện, góp ý xây dựng cho các đề tài SKKN của giáo viên tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo phân công của Phòng GDĐT)
- Đón đoàn kiểm tra chéo của ngành về kiểm tra công tác thư viện – thiết bị tại trường.
- Chuyên để: Cách làm bài giảng trực tuyến từ bài giảng Powerpoint trong dạy học môn Toán lớp 5.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	Tổ chức ôn tập trên zalo, phiếu hàng tuần.
 Triển khai dạy học trực tuyến
 Dạy học trên trang web, zalo, phiếu.
Tham gia Hội thi ATGT: 53 bài
 Đón đoàn kiểm tra thư viện.
 Tổ chức nghiên cứu lựa chọn SGK; 
 Triển khai kế hoạch tham gia học tập chương trình GDPT 2018, lớp 1.
Triển khai chỉ đạo phòng chống covid19
Tham gia bài múa cổ động phòng chống Covid.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Tham gia hội thi ATGT: GV (20 bài), học sinh (50 bài)
-Đón đoàn kiểm tra thư viện nhà trường.
-Triển khai và thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19
- Tổ chức GV nghiên cứu, thu hoạch chương trình GDPT 2018: tổng thể và các môn.
-Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn SGK theo chỉ đạo.
- Triển khai dạy học trực tuyến
-Triển khai kế hoạch tham gia học tập chương trình GDPT 2018, lớp 1.

	13. 
	Nguyễn Thi
	-Triển khai đến các tổ chuyên thực hiện dạy học trực tuyến.
-Triển khai tham gia làm bài An toàn giao thông đến giáo viên và học sinh. Giáo viên:17 bài.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020.
-Đón đoàn kiểm tra thư viện nhà trường.
-Triển khai và thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	-Tham gia hội thi ATGT: GV (21 bài), học sinh (50 bài)
-Đón đoàn kiểm tra thư viện nhà trường.
-Triển khai và thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19
- Tổ chức GV nghiên cứu, thu hoạch chương trình GDPT 2018: tổng thể và các môn.
-Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn SGK theo chỉ đạo.
- Triển khai dạy học trực tuyến
-Triển khai kế hoạch tham gia học tập chương trình GDPT 2018, lớp 1
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến.
- Tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020 - 2021.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020
- Triển khai cho GV và HS tham gia làm bài giao lưu An toàn giao thông (GV: 31 bài)
- Chấm và hoàn tất hồ sơ sáng kiến năm học 2019 - 2020.
- Cán bộ quản lý tham gia phản biện, góp ý xây dựng cho các đề tài SKKN của giáo viên tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo phân công của Phòng GDĐT).
- Đón đoàn kiểm tra chéo của ngành về kiểm tra công tác thư viện – thiết bị tại trường.
- Chuyên để: Hướng dẫn cho GV cách soạn phiếu bài tập trắc nghiệm trực tuyến từ ứng dụng phần mềm Microsoft Forms.

	16. 
	Tây Úc
	- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến.
- Tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý, tập thể giáo viên nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp cho năm học 2020-2021.
- Triển khai dạy học trực tuyến.
- Cán bộ quản lý tham gia phản biện, góp ý xây dựng cho các đề tài SKKN của giáo viên tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo phân công của Phòng GDĐT).

	17. 
	Úc Châu
	-Tập huấn về phòng chống dịch COV19.
-Tổ chức cho tập thể GV nghiên cứu và lựạ chon bộ sách GK lớp 1 phù hợp ch NH 2020- 2021.
- Triển khai tổ chức việc dạy học trực tuyến ( theo VB chỉ đạo của ngành) và cho GV trao đổi, lựa chọn, phương thức thực hiện phù hợp với mỗi lớp đảm bảo hiệu quả nhất trong việc giảng dạy kiến thức mới.
- Triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020.


	18. 
	Fosco
	Tập huấn về phòng , chống dịch COV19
Thực hiện dạy học trực tuyến ở tất cả các lớp
 Triển khai thực hiện nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.


	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Triển khai cho các tổ chuyên môn thực hiện dạy học trực tuyến.
- Tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020-2021.
- Triển khai thực hiện nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- Tập huấn cho GV cách quay video clip trên Powerpoint, hướng dẫn GV sử dụng Google Meet.
- Trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm khi triển khai dạy học trực tuyến cho HS

	20. 
	Tương Lai
	Chuyên đề: Sử dụng bảng kiểm 3-4 để đánh giá trẻ.
Chuyên đề: Cách lập kế hoạch giáo dục cá nhân bảng kiểm 3-4.
Chuyên đề: Phương pháp dạy môn Tiếng Việt, môn Toán lớp 1A dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ.





Phụ lục 2
Ngoại ngữ

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Thực hiện quay các clip dạy học trực tuyến theo nội dung các văn bản hướng dẫn

	2. 
	Trần Quang Diệu
	Thực hiện biên soạn file power point có ghi âm + hướng dẫn học sinh và một số bài giảng theo hướng dẫn
Đã cập nhật csdl ngành theo yêu cầu của PGD

	3. 
	Trần Văn Đang
	Đã cập nhật csdl ngành theo yêu cầu của PGD
Thực hiện biên soạn file power point có ghi âm + hướng dẫn học sinh và một số bài giảng theo hướng dẫn

	4. 
	Kỳ Đồng
	Thực hiện biên soạn file power point có ghi âm + phiếu hướng dẫn học sinh tự học theo kế hoạch của trường và hướng dẫn của ngành

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	Thực hiện biên soạn file power point có ghi âm + phiếu hướng dẫn học sinh tự học theo kế hoạch của trường. Chú ý sử dụng các video do Sở cung cấp.

	6. 
	Phan Văn Hân
	Tổ Tiếng Anh phối hợp với Trung tâm tiếng Anh ALS thực hiện nội dung dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- GV tiếng Anh soạn bài, clip cho học sinh học qua mạng.
- Công ty Major hỗ trợ phần mềm để giúp cho học sinh tự học ở nhà.

	8. 
	Mê Linh
	GV Anh văn xây dựng kế hoạch bài dạy theo lớp được phần công, gởi bài qua email đế PHT và GVCN để chuyển tới PH qua mạng zalo , phần nói va giảng ghi âm + bài học hướng dẫn học sinh tự học theo kế hoạch 
Khối 1 được trung tâm ICLC cung cấp đường link học trực tuyến tự nguyện
Khối 2,3 học sinh học bằng tài khoản của Ilearn
Ngoài ra, PHT đã chuyển bài dạy trực tuyến của SGD do PGD cung cấp đến GVCN.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Tổ Tiếng Anh thực hiện quay video clip bài giảng lớp 3 phục vụ cho hoạt động dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh
- Gửi bài giảng của GV tiếng Anh tích hợp, bản ngữ cho HS làm bài ôn tập tại nhà

	10. 
	Trương Quyền
	Tổ Tiếng Anh phối hợp với Trung tâm tiếng Anh ICLC thực hiện nội dung dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh.


	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	Khối 2,3 học sinh học bằng tài khoản của Ilearn.
Tổ Tiếng Anh thực hiện quay video clip bài giảng lớp 3 phục vụ cho hoạt động dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh
Đã cập nhật csdl ngành theo yêu cầu của PGD
Ngoài ra, PHT đã chuyển bài dạy trực tuyến của SGD do PGD cung cấp đến GVCN

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Thực hiện dạy học trực tuyến
-Công ty Major hỗ trợ phần mềm học tiếng Anh cho học sinh

	13. 
	Nguyễn Thi
	-Đã cập nhật csdl ngành theo yêu cầu của PGD
-Thực hiện dạy học trực tuyến theo nội dung các văn bản hướng dẫn. Tổ tiếng Anh soạn bài, gửi cho học sinh học qua mạng.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	Thực hiện quay các clip dạy học trực tuyến theo nội dung các văn bản hướng dẫn

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Tổ Tiếng Anh thực hiện quay video clip bài giảng lớp 2 phục vụ cho hoạt động dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh.

	16. 
	Tây Úc
	Thực hiện dạy học trực tuyến theo hướng dẫn, tải bài tập cho học sinh làm trên Google Classroom và hướng dẫn học sinh thực hiện dự án học tập trên Google meet.

	17. 
	Úc Châu
	Không có

	18. 
	Fosco
	GV nước ngoài thực hiện dạy học trực tuyến mỗi ngày


	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Tổ tiếng Anh phối hợp với trung tâm ICLC và EMG, tổ chức ôn tập, dạy học;
-  Ngoài ra GV Tiếng Anh của trường tổ chức quay thêm các  video clip bài giảng và đã triển khai cho HS học trực tuyến.

	20. 
	Tương Lai
	Không có







Phụ lục 3
Giáo dục hòa nhập

a) Tổng số lớp hòa nhập
	Tên trường
	Học sinh học chương trình
	Dạng tật

	
	Tổng
số
	GD MN
	GD
Tiểu
học
	THCS
	THPT
	Can thiệp sớm
	Khiếm thị
	Khiếm thính
	Chậm PT trí tuệ
	Tật vận động
	Đa tật
	Tật khác

	LĐC
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	1
	 
	0

	TQD
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	0
	5
	0
	 
	0

	TVĐ
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	 
	0

	KĐ
	13
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	0
	13
	0
	 
	0

	NSH
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	0
	3
	0
	 
	0

	PVH
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	0
	8
	0
	 
	2

	NVH
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	0
	 
	0

	ML
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	2
	6
	0
	 
	0

	PDP
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	0

	TQ
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	0
	10
	0
	0
	2

	NTS
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	0
	3
	0
	 
	1

	TQT
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	0

	NThi
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	0
	 
	0

	NTTh
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	0
	15
	0
	 
	0

	NTTu
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	0
	6
	0
	 
	0

	TL
	58
	36
	19
	 
	
	3
	0
	3
	58
	1
	3
	0

	TC
	119
	36
	79
	 
	 
	4
	 
	6
	103
	2
	4
	4


 

b) Số lượng học sinh khuyết tật học Giáo dục hòa nhập.
	Tên trường
	Học sinh học chương trình
	Dạng tật

	
	Tổng số
	GD MN
	GD
Tiểu
học
	THCS
	THPT
	Can thiệp sớm
	Khiếm thị
	Khiếm thính
	Chậm PT trí tuệ
	Tật vận động
	Đa tật
	tật khác

	LĐC
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	1
	 
	0

	TDQ
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	0
	7
	 
	 
	0

	TVĐ
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	0

	KĐ
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	0
	15
	 
	 
	0

	NSH
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	 
	0

	PVH
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	0
	8
	 
	 
	2

	NVH
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	0

	ML
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	2
	6
	 
	 
	0

	PDP
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0

	TQ
	17
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	0
	13
	 
	0
	4

	NTS
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	 
	1

	TQT
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0

	NThi
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	0

	NTTh
	106
	 
	106
	 
	 
	 
	 
	0
	106
	 
	 
	0

	NTTu
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	0
	6
	 
	 
	0

	TL
	58
	36
	19
	 
	 
	3
	0
	3
	58
	1
	3
	0

	TC
	125
	36
	85
	 
	 
	4
	 
	6
	109
	1
	4
	4


























Phụ lục 4
Phổ cập giáo dục

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	Thực hiện theo kế hoach của PGD và của địa phương.

	3. 
	Trần Văn Đang
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	4. 
	Kỳ Đồng
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	6. 
	Phan Văn Hân
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	8. 
	Mê Linh
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	10. 
	Trương Quyền
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	Thực hiện theo chỉ đạo và kế hoạch nhà trường

	13. 
	Nguyễn Thi
	Thực hiện theo chỉ đạo và kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Thực hiện theo kế hoạch của địa phương và nhà trường.

	16. 
	Tây Úc
	Không có

	17. 
	Úc Châu
	Không có

	18. 
	Fosco
	Không có

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	Không có

	20. 
	Tương Lai
	Không có


















Phụ lục 5
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nhận một số ấn phẩm là sách giáo khoa trong danh mục từ PGD.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	3. 
	Trần Văn Đang
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	4. 
	Kỳ Đồng
	Triển khai thực hiện:
- CV số 1045/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về ban hành qui định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
- CV số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/03/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK2 năm học 2019 – 2020
- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Thực hiện các HĐ bồi dưỡng chuyên môn/nghiệp vụ theo hướng dẫn của Phòng GDĐT


	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	-  Đã phân công giáo viên nghiên cứu Bộ sách Hướng dẫn dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Đã tổ chức báo cáo chuyên đề các môn Hoạt động trải nghiệm, Toán, Tiếng Việt, Lịch sử + Địa lý, những vấn đề chung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

	6. 
	Phan Văn Hân
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.


	8. 
	Mê Linh
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Các khối lớp họp và nêu ý kiến về SGK sẽ chọn

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- In ấn tài liệu nghiên cứu Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Hướng dẫn GV tham gia tập huấn CTPT 2018 cập nhật tài khoản.

	10. 
	Trương Quyền
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nhận một số ấn phẩm là sách giáo khoa trong danh mục từ PGD.
- Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Thành lập Hội đồng lựa chọn SGK Chương trình phổ thông 2018.
- Họp Hội đồng lựa chọn SGK Chương trình phổ thông 2018.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Triển khai kế hoạch đến giáo viên, lập danh sách CB, GV tham gia tập huấn.

	13. 
	Nguyễn Thi
	-Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD &ĐT TP. Hồ Chí Minh về một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021.


	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nhận một số ấn phẩm là sách giáo khoa trong danh mục từ PGD.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Họp Hội đồng lựa chọn SGK Chương trình phổ thông 2018.

	16. 
	Tây Úc
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.


	17. 
	Úc Châu
	- Hoàn tất danh sách cán bộ QLvà GV tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ Chí Minh

	18. 
	Fosco
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Hoàn tất danh sách cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập huấn Chương trình phổ thông 2018.
- Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	20. 
	Tương Lai
	Không có














Phụ lục 6
Hoạt động nổi bật của các đơn vị

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	- Giáo viên thực hiện tích cực việc dạy học trực tuyến qua internet.
- Giáo viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên VCNET.
- Tham gia tích cực Hội thi trang trí nón lá do LĐLĐ Q3 tổ chức.
- Tích cực tham gia Hội thi ATGT.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Giáo viên tích cực thực hiện dạy học trực tuyến và tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập với nhiều loại hình.
- Tham gia đầy đủ các phong trào trong và ngoài ngành phát động.
Đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch bện theo đúng chỉ đạo.

	3. 
	Trần Văn Đang
	- Giáo viên soạn giảng trực tuyến và soạn phiếu học tập tại nhà cho học sinh.
- Tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COvid-19.
- Đã hoàn thành 18 bài giảng đăng trên cổng C1
- Tham gia tìm hiểu lịch sử Đảng trên VCNET. 
- Đã hoàn tất các báo cáo do PGD&ĐTQ3 quy định.

	4. 
	Kỳ Đồng
	- Đảm bảo công tác trực lãnh đạo, trực trường nghiêm túc theo đúng tinh thần CV số 343/UBND ngày 26/03/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về thực hiện các giải pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh COVID 19 tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn Quận 3
- Triển khai thực hiện kế hoạch số 26/KH-KĐ của nhà trường ngày 18/03/2020 về tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên, học sinh đi về từ vùng dịch trong HK2 năm học 2019 – 2020
- Giáo viên các tổ chuyên môn thực hiện biên soạn nội dung hướng dẫn học sinh tự học qua mạng internet, cụ thể qua group zalo, email, cổng TTĐT nhà trường,..(phiếu hướng dẫn, gửi File Power point có ghi âm)
- Tuyên truyền phòng chống dịch COVID 19
- Tổ chức tuyên dương phụ nữ 2 giỏi năm 2019, tặng quà 8/3
- Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho quần chúng ưu tú (cô Thúy Nhiên, thầy Thanh Toàn) chuẩn bị kết nạp Đảng
- Tổ chức và thực hiện công trình thanh niên “Cải tạo mảng xanh thư viện 2020” nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên 2020 và chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2020).
- Chi đoàn giáo viên trường cùng đoàn viên thanh niên của Phường 9 trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường nhằm hưởng ứng “Ngày đoàn viên năm 2020” – Chủ đề “Ngày làm việc tốt” do Quận đoàn 3 phát động.

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Tham gia tốt các Cuộc thi trực tuyến do Đoàn, Đội tổ chức. Đặc biệt, bài viết của em Trương Trí Lâm, lớp 3A được trang tuyên truyền (Facebook) của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Quận 3 và Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh yêu nước đăng trên trang chính thức.
(Đường link: https://m.facebook.com/%C4%90%E1%BB%99i-TNTP-H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh-Qu%E1%BA%ADn-3-101496344813635/)
(Đường link:
https://m.facebook.com/%C4%90%E1%BB%99i-TNTP-H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh-Qu%E1%BA%ADn-3-101496344813635/)

	6. 
	Phan Văn Hân
	- Giáo viên thực hiện dạy học trực tuyến qua internet.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến qua internet.
- Vận động giáo viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên VCNET.

	8. 
	Mê Linh
	- Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến qua mạng zalo
- Giáo viên tham gia đầy đủ cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên VCNET.
- Cấp Ủy tham gia Đại hội Đảng bộ P6
- Xin Mạnh thường quân phát gạo cho 15 bảo mẫu; 2 bảo vệ; 2 phục vụ; mỗi người 25 kg.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến qua internet: Tuần 21 được 20 bài từ khối 1 đến khối 5
- Tham gia tích cực Hội thi trang trí nón lá do LĐLĐ Q3 tổ chức: 2 giải khuyến khích.
- Tích cực tham gia Hội thi ATGT.
- Tuyên truyền phòng chống dịch COVID 19
- Tổ chức tuyên dương phụ nữ 2 giỏi năm 2019, tặng quà 8/3.

	10. 
	Trương Quyền
	- Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến qua internet.
- Vận động giáo viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên VCNET.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	- Bắt đầu nghỉ phòng chống dịch là nhà trường đã tổ  chức cho HS ôn tập KT các môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ (Đã kết hợp với các phần mềm ngoại Ngữ Dyned, Ilearn, Major…. thực hiện trên trang web của đơn vị.
- Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến qua internet.
- Giáo viên tham gia cuộc thi viết thư Đại hội Đảng bộ Quận 3.
- Tham gia tích cực Hội thi trang trí nón lá do LĐLĐ Q3 tổ chức.
- Tích cực tham gia Hội thi ATGT.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	Thực hiện giảng dạy trực tuyến theo chỉ đạo

	13. 
	Nguyễn Thi
	- Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến qua internet

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	- Giáo viên thực hiện tích cực việc dạy học trực tuyến qua internet.
- Giáo viên tham gia cuộc thi viết thư Đại hội Đảng bộ Quận 3.
- Tham gia tích cực Hội thi trang trí nón lá do LĐLĐ Q3 tổ chức.
- Tích cực tham gia Hội thi ATGT.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Giáo viên tích cực thực hiện dạy học trực tuyến và tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập với nhiều loại hình.
- Tham gia đầy đủ các phong trào trong và ngoài ngành phát động.
- Đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo.
- Vận động giáo viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên VCNET.

	16. 
	Tây Úc
	Giáo viên thực hiện dạy học trực tuyến qua internet.

	17. 
	Úc Châu
	-GV thực hiện hướng dẫn HS tự học trong việc ôn tập kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới.

	18. 
	Fosco
	Thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Giáo viên thực hiện việc xây dựng bài học và dạy học trực tuyến.

	20. 
	Tương Lai
	Tổ trưởng khối Mầm non và Tổ trưởng khối lớp 1 đã bồi dưỡng 2 chuyên đề cho giáo viên tại trường.













Phụ lục 7
Mặt đạt được

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
-Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch kịp thời
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và sẵn sàng đón HS trở lại trường.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Thực hiện tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid - 19
- Triển khai đầy đủ các kế hoạch của cấp trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Thực hiện tốt các công trình thanh niên tại địa phương chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

	3. 
	Trần Văn Đang
	· Giáo viên soạn giảng trực tuyến và soạn phiếu học tập tại nhà cho học sinh.
· Tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COvid-19.
· Đã hoàn thành 18 bài giảng đăng trên cổng C1
· Tham gia tìm hiểu lịch sử Đảng trên VCNET. 
· Đã hoàn tất các báo cáo do PGD&ĐTQ3 quy định.

	4. 
	Kỳ Đồng
	- Đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng kế hoạch, giáo viên tích cực biên soạn nội dung và hướng dẫn HS tham gia tự học ở nhà (qua mạng internet)
- Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nghiêm túc theo đúng chỉ đạo cấp trên
- CB, GV, NV nhà trường thực hiện công tác ứng trực theo phân công trong thời gian HS nghỉ học nghiêm túc
- Chi đoàn chủ động tổ chức thực hiện công trình thanh niên đạt hiệu quả tích cực

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Nhà trường đã tích cực đi tìm giải pháp thích hợp trong quản lý và liên lạc với phụ huynh về việc học tập của học sinh trong điều kiện thực tế và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên: ghi âm, xuất phim từ Powerpoint; soạn bài trắc nghiệm trên MS Forms.
- Chú trọng công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Đã có kế hoạch tập huấn theo hình thức cuốn chiếu đảm bảo không tập trung đông người mùa dịch để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện được việc họp trực tuyến.
- Có kế hoạch quản lý tốt việc cán bộ, giáo viên làm việc trực tuyến tại nhà, có báo cáo hiệu quả công việc sau mỗi buổi làm việc (qua nhóm zalo và qua zoom).

	6. 
	Phan Văn Hân
	-Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
-Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Đảm bảo tốt công việc  tại đơn vị.
- Luôn cập nhật tốt công tác phòng chống dịch covid 19 của cấp trên.


	8. 
	Mê Linh
	-Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
-Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường

	9. 
	Phan Đình Phùng
	-Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
-Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch.
- Tuyên truyền thường xuyên về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường

	10. 
	Trương Quyền
	-Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
-Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch (trong và ngoài nước).
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid -19.
- Tham gia tích cực và đạt kết quả tốt trong các cuộc thi trực tuyến do Quận và Thành phố phát động, phong trào của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	- Bắt đầu nghỉ phòng chống dịch là nhà trường đã tổ  chức cho HS ôn tập KT các môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ (Đã kết hợp với các phần mềm ngoại Ngữ Dyned, Ilearn, Major…. thực hiện trên trang web của đơn vị.
- Nhà trường xây dựng KH tổ chức dạy học trực tuyến  theo chỉ đạo của SGD và PGD, KH số 041/KH-NTS, ngày 20/3/2020. Triển khai đến tổ chuyên môn và  giáo viên tích cực thực hiện dạy học trực tuyến và tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập với nhiều loại hình. - Tham gia đầy đủ các phong trào trong và ngoài ngành phát động.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch bện theo đúng chỉ đạo.
- Đơn vị hỗ trợ Đảng ủy Phường tổ chức Đại hội Phường.
- Chi đoàn và Công đoàn tham gia các hoạt động của địa phương.
- Công đoàn nhà trường phát động chia sẻ cho nhân viên nghỉ dịch gặp khó khăn về kinh tế (Bình quân mỗi người 1 triệu đồng/ tháng).

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19
-Đảm bảo công việc tại đơn vị.
-Thực hiện đúng theo sự chỉ đạo các cấp

	13. 
	Nguyễn Thi
	-Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh. -Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch.
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid - 1cc.


	14. 
	 Nguyễn Thiện Thuật
	-Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
-Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch kịp thời
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và sẵn sàng đón HS trở lại trường.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Triển khai đầy đủ các kế hoạch của cấp trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Có kế hoạch quản lý tốt việc cán bộ, giáo viên làm việc trực tuyến tại nhà, có báo cáo hiệu quả công việc sau mỗi buổi làm việc (qua nhóm zalo).
- Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch kịp thời.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và sẵn sàng đón HS trở lại trường.

	16. 
	Tây Úc
	- Thực hiện tốt việc dạy học cho học sinh qua internet.
- Nhà trường thông báo và kiểm soát tình hình giáo viên, học sinh đi và đến từ vùng dịch.
- Chuẩn bị các phương án đón học sinh khi học sinh trở lại trường.

	17. 
	Úc Châu
	-Khắc phục khó khăn để hoàn thành các yêu cầu (hoàn thành các báo cáo,ôn tập và giảng dạy kiến thức mới, CT phòng chống dịch, ….)


	18. 
	Fosco
	Chủ động tốt trong việc triển khai dạy học trực tuyến

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Chủ động việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tổ chức trao đổi chuyên môn hiệu quả thông qua trao đổi trực tuyến.
- Thực hiện kiểm soát và báo cáo tình hình giáo viên và học sinh đi và đến từ vùng dịch (trong và ngoài nước).
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường.

	20. 
	Tương Lai
	Thực hiện tốt chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên.











Phụ lục 8
Mặt hạn chế, nguyen nhân và khắc phục

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Trong việc học trực tuyến vẫn còn một số học sinh tham gia chưa tốt do gia đình chưa đủ điều kiện để học trực tuyến, về quê với ông bà.
Biện pháp khắc phục: Nhà trường sẽ động viên gia đình hỗ trợ các em tham gia tốt việc học tập. Giáo viên sẽ gởi đến học sinh bản in phiếu học tập.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Việc học trực tuyến và một số loại hình khác do giáo viên tổ chức còn một số học sinh chưa tham gia được. Nhà trường và giáo viên sẽ tiếp tục động viên và có hướng hỗ trợ gia đình trong việc ôn tập cho học sinh. 

	3. 
	Trần Văn Đang
	Việc học trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn do gia đình học sinh không có trang thiết bị điện tử để kết nối Internet.
Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên soạn phiếu cho học sinh học hoặc liên lạc với học sinh thông qua người gần nhà để giúp học sinh học bài.

	4. 
	Kỳ Đồng
	- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh trong đội ngũ CB, GV, NV nhà trường
- Việc tổ chức hướng dẫn cho HS tự học còn gặp khó khăn do GV chưa có kinh nghiệm khi thực hiện hướng dẫn cho HS qua mạng internet; sự phối hợp của CMHS còn phụ thuộc vào nhận thức và điều kiện gia đình của học sinh,..

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Việc hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong mùa dịch chỉ dừng lại ở việc ghi âm sẵn bài giảng và giao bài trực tiếp hay qua tính năng Forms của Microsoft.
- Do khả năng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ giáo viên còn hạn chế và trình độ tương tác của phụ huynh không đồng đều nên việc tổ chức dạy học trực tuyến trên những phần mềm trực tuyến chưa thực hiện được.

	6. 
	Phan Văn Hân
	Việc triển khai dạy học trực tuyến chưa đạt hiệu quả cao do một số GV lớn tuổi còn hạn chế về vận dụng CNTT; một số cha mẹ học sinh chưa cập nhật kịp thời thông tin hai chiều và chưa có đủ điều kiện về thiết bị hiện đại để đáp ứng cho hoạt động này.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	Học sinh tham gia học qua internet chưa đầy đủ vì: nhà không có mạng, hs về quê tránh dịch, ba mẹ bận công việc nên không quan tâm đến việc học trên mạng.

	8. 
	Mê Linh
	Vẫn còn học sinh chưa tích cực tham gia học qua internet chưa đầy đủ vì: nhà không có mạng, hs về quê tránh dịch, ba mẹ bận và thiếu quan tâm nên không quan tâm đến việc học trên mạng.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	Việc triển khai dạy học trực tuyến chưa đạt hiệu quả cao do 1 số GV chưa vững về CNTT, điều kiện CSVC của nhà trường và phụ huynh chưa đủ để đáp ứng cho hoạt động này.
Học sinh tham gia học trực tuyến chưa đầy đủ
- Biện pháp: Ban giám hiệu hỗ trợ cho GV về cách thu âm qua powerpoint; động viên phụ huynh tích cực cho HS tham gia học trực tuyến. 


	10. 
	Trương Quyền
	-Việc triển khai dạy học trực tuyến chưa đạt hiệu quả cao do một số GV lớn tuổi còn hạn chế về vận dụng CNTT, GV trong khối đã phối hợp hỗ trợ. 
-Một số cha mẹ học sinh chưa cập nhật kịp thời thông tin hai chiều và chưa có đủ điều kiện về thiết bị hiện đại để đáp ứng cho hoạt động này. Giáo viên đã liên hệ trực tiếp và giao phiếu học tập cho học sinh.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	Việc học trực tuyến vẫn còn một số học sinh tham gia chưa tốt do gia đình chưa đủ điều kiện để học trực tuyến, về quê với ông bà.
Nhà trường sẽ động viên gia đình hỗ trợ các em tham gia tốt việc học tập. Giáo viên sẽ gởi đến học sinh bản in phiếu học tập.
Việc kiểm tra HS thực hiện tại nhà cũng gặp khó khăn, chưa tổ chức được 100% hs tham gia ôn tập tại nhà.


	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Học sinh chưa tham gia học trực tuyến đầy đủ vì cha mẹ bận đi làm phải gửi về quê cho ông bà trông.

	13. 
	Nguyễn Thi
	-Trong việc tham gia học qua internet, một số học sinh chưa tham gia tốt vì gia đình chưa đủ ̣điều kiện về thiết bị hiện đại, ba mẹ bận công việc gửi học sinh  về quê để ông bà trông giúp.
-Nhà trường, giáo viên tiếp tục động viên, hỗ trợ các em tham gia tốt việc học.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	 -Vẫn còn một số phụ huynh chưa hỗ trợ con em trong việc học trực tuyến.
- Biện pháp: Tuyên truyền, động viên phụ huynh ngoài ra GV còn tác động thêm thông qua HS.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Trong việc học trực tuyến vẫn còn một số học sinh tham gia chưa tốt do gia đình chưa đủ điều kiện để học trực tuyến, về quê với ông bà.
- Biện pháp khắc phục: Nhà trường sẽ động viên gia đình hỗ trợ các em tham gia tốt việc học tập. Giáo viên sẽ gởi đến học sinh bản in phiếu học tập.

	16. 
	Tây Úc
	Việc dạy học gặp một số khó khăn: Gia đình cho học sinh về quê nên khó tiếp cận với việc học qua internet.

	17. 
	Úc Châu
	-Còn một số PH chưa hợp tác với việc nhắc nhở HS làm bài và nộp bài làm.
BP: GV phải làm công tác tư tưởng và động viên.
-Việc dạy học gặp một số khó khăn: Gia đình cho học sinh về quê nên khó tiếp cận với việc học qua internet.
BP: GV yêu cầu HS làm bài vào vở, nộp bài sau- GV lưu ý khi đi học lại.
-Một số GV về quê (do trường tư GV,NV không nhận đủ lương), BGH khó khăn trong việc quản lí.
BP: BGH động viên các Cô giáo,NV.

	18. 
	Fosco
	Củng còn một số ít phụ huynh chưa hợp tác với trường
trong việc học trực tuyến 

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Vẫn còn một số phụ huynh chưa hỗ trợ con em cũng như nhà trường nhiều trong việc học trực tuyến.
- Biện pháp: Tuyên truyền, động viên phụ huynh ngoài ra GV còn tác động thêm thông qua HS.

	20. 
	Tương Lai
	-Chưa dạy học trực tuyến cho học sinh được.
- Do học sinh khuyết tật trí tuệ mỗi em là 1 kế hoạch giáo dục cá nhân riêng nên việc học trực tuyến rất khó khăn vì giáo viên phải dạy riêng từng tiết cho từng em.
- Biện pháp: giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp trong kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh theo tuần gửi cho phụ huynh hỗ trợ tại nhà, chủ yếu dạy kỹ năng sống cho học sinh, gửi kèm bài giảng, bài tập, hình ảnh minh họa riêng cho từng phụ huynh.
- Phụ huynh giúp giáo viên quay phim hoặc chụp hình trong lúc học sinh thực hiện bài tập tại nhà gửi giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên báo cáo tình hình học của học sinh tại nhà cho Phó hiệu trưởng nắm để kịp thời khắc phục và báo cáo cấp trên.











Phụ lục 9
Các hoạt động trong tháng

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường


	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh.
- Thực hiện các chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên 
- Báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh cho lãnh đạo. 

	3. 
	Trần Văn Đang
	· Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Phòng chống dịch bệnh.
· Thực hiện công tác báo cáo theo hướng dẫn.
· Thực hiện dạy học trực tuyến


	4. 
	Kỳ Đồng
	- Triển khai thực hiện CV số 1050/GDĐT-TH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về lựa chọn tài liệu sử dụng để giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông
- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch số 26/KH-KĐ của nhà trường ngày 18/03/2020 về tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên, học sinh đi về từ vùng dịch trong HK2 năm học 2019 – 2020
- Giáo viên các tổ chuyên môn thực hiện biên soạn nội dung hướng dẫn học sinh tự học qua mạng internet, cụ thể qua group zalo, email, cổng TTĐT nhà trường,..(phiếu hướng dẫn, gửi file power point có ghi âm) theo đúng hướng dẫn đã thống nhất toàn trường
- Tổ chức thống kê, báo cáo số lượng HS tham gia học tập qua mạng internet; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch chung của ngành


	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Xây dựng kế hoạch tập huấn giáo viên sử dụng tính năng Microsoft Teams.
- Tuỳ điều kiện thực tế, nhà trường cố gắng tổ chức một chuyên đề dạy học trực tuyến để đánh giá mức độ ứng dụng của nhà trường.
- Phân công giáo viên xem các bài dạy trên truyền hình để có kế hoạch chuyển tải, phối hợp với những hoạt động sát với tình hình lớp học nhằm nâng cao chất lượng các chuyên đề Hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

	6. 
	Phan Văn Hân
	- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 1023/GDĐT-VP ngày 31/3/2020 của SGD Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	-Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tham gia lớp học CT2018 theo kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 1023/GDĐT-VP ngày 31/3/2020 của SGD Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19


	8. 
	Mê Linh
	-Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tham gia lớp học CT2018 theo kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 1023/GDĐT-VP ngày 31/3/2020 của SGD Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường
- Hướng dẫn GV tham gia tập huấn CTPT 2018 cập nhật tài khoản.

	10. 
	Trương Quyền
	Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
Tiếp tục thực hiện văn bản số 1023/GDĐT-VP ngày 31/3/2020 của SGD Thành phố Hồ Chí Minh Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện công tác theo chỉ đạo của cấp trên.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	- Triển khai thực hiện CV số 1050/GDĐT-TH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về lựa chọn tài liệu sử dụng Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường
để giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường. 
- Xây dựng các Phương án để đón hs. Kiểm tra CSVC trang thiết bị y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Thực hiện giảng dạy trực tuyến
-Tham gia lớp tập huấn chương trình lớp 1
-Phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo

	13. 
	Nguyễn Thi
	Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh.
- Thực hiện các chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên 
- Báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh cho lãnh đạo. 
- Tham gia lớp học CT2018 theo kế hoạch.
- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường

	16. 
	Tây Úc
	- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Trao đổi chuyên môn: góp ý, rút kinh nghiệm về việc dạy học trực tuyến.
- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các phương án đón học sinh trở lại trường.

	17. 
	Úc Châu
	- GV tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho HS.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các phương án đón HS trở lại trường.


	18. 
	Fosco
	Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học trực tuyến.

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Giáo viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tổ chức trao đổi chuyên môn; góp ý kiến, rút kinh nghiệm  DH trực tuyến  theo hình thức trực tuyến.
- Tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh phòng chống dịch và chuẩn bị đón HS trở lại trường.

	20. 
	Tương Lai
	-Giáo viên bắt đầu dạy học qua việc gửi kế hoạch giáo dục cá nhân cho phụ huynh hỗ trợ học sinh tại nhà.
- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.










Phụ lục 10
Thực hiện thao giảng, chuyên đề của tổ, nhóm chuyên môn
	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	Hoàn thiện các kỹ năng về hướng dẫn dạy học qua internet.

	3. 
	Trần Văn Đang
	Hướng dẫn giáo viên cách đăng bài giảng lên cổng thông tin điện tử của nhà trường

	4. 
	Kỳ Đồng
	- Tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Lưu ý công tác theo dõi, phản hồi thông tin từ CMHS trong quá trình tham gia học tập của học sinh
- Tổ CM trao đổi kinh nghiệm qua zalo, email,..

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Tập huấn sử dụng các tính năng của Microsoft Teams.
- Tiếp tục báo cáo nghiên cứu Bộ sách Hướng dẫn dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

	6. 
	Phan Văn Hân
	- Tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến với nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- GV tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet.

	8. 
	Mê Linh
	- GV tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Thực hiện quay video clip trên Powerpoint
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19.

	10. 
	Trương Quyền
	- Tiếp tục hực hiện dạy học trực tuyến với nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tiếp tục tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020-2021.
- Chuyên để: Cách làm bài giảng trực tuyến từ bài giảng Powerpoint trong dạy học phân môn Học vần (tiết 1).

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	- Tiếp tục hực hiện dạy học trực tuyến với nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19.
- Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Tập huấn sử dụng các tính năng của Microsoft Teams.
- Triển khai dạy học trực tuyến do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC ( thí điểm thực hiện tại 1lớp và 5 giáo viên).
- Tiếp tục tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020-2021.
- GV lớp 1 tham gia tập huấn CT sách giáo khoa lớp 1, CT 2018 theo hình thức trực tuyến.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Thực hiện giảng dạy trực tuyến (tổ lên kế hoạch và phân công thực hiện)

	13. 
	Nguyễn Thi
	Thực hiện việc dạy học qua internet cho học sinh.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.
- Lưu ý công tác theo dõi, phản hồi thông tin từ CMHS trong quá trình tham gia học tập của học sinh
- Tổ CM trao đổi kinh nghiệm qua zalo, email,..

	16. 
	Tây Úc
	 Gia1o viên tiếp tục thực hiện việc dạy học qua internet theo chỉ đạo hướng dẫn.

	17. 
	Úc Châu
	Thực hiện việc dạy học qua internet hoàn chỉnh, nề nếp hơn.

	18. 
	Fosco
	Hoàn chỉnh việc dạy học trực tuyến đi vào nề nếp

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến với nội dung chương trình theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tiếp tục tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và lựa chọn bộ sách phù hợp để giảng dạy trong năm học 2020-2021.
- Thực hiện trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

	20. 
	Tương Lai
	Không có











Phụ lục 11
Ngoại ngữ
	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Thực hiện tốt việc dạy học ngoại ngữ qua internet cho học sinh.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	Thực hiện dạy học ngoại ngữ qua internet, gửi File Power point có ghi âm theo kế hoạch. 

	3. 
	Trần Văn Đang
	Thực hiện tốt việc dạy học ngoại ngữ qua internet cho học sinh.

	4. 
	Kỳ Đồng
	Giáo viên thực hiện biên soạn nội dung hướng dẫn học sinh tự học tiếng Anh qua mạng internet, cụ thể qua group zalo, email, cổng TTĐT nhà trường,..(phiếu hướng dẫn, gửi File Power point có ghi âm) theo kế hoạch

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	Chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh tham khảo các video của Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành, tích hợp vào nội dung Hướng dẫn cho học sinh học tập ở nhà phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

	6. 
	Phan Văn Hân
	Tiếp tục thực hiện việc nhắc nhở và hướng dẫn học sinh học tiếng Anh qua internet theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.

	8. 
	Mê Linh
	Tiếp tục thực hiện việc nhắc nhở và hướng dẫn học sinh học tiếng Anh qua internet theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	Thực hiện dạy học ngoại ngữ qua internet
Nhắc nhở và hướng dẫn học sinh học tiếng Anh qua internet theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

	10. 
	Trương Quyền
	Tiếp tục thực hiện việc nhắc nhở và hướng dẫn học sinh học tiếng Anh online theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	· -Thực hiện dạy học ngoại ngữ qua internet, gửi File Power point có ghi âm theo kế hoạch và quay đoạn video clip đối với hoạt động giảng dạy của thầy cô. Thực hiện trên web của trường, zalo và viber...
  - Triển khai dạy học trực tuyến do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC ( thí điểm thực hiện tại 1lớp và 5 giáo viên).


	12. 
	Trần Quốc Thảo
	Triển khai học tiếng Anh trực tuyến do PGD chỉ đạo

	13. 
	Nguyễn Thi
	Tiếp tục thực hiện về hướng dẫn học tiếng Anh qua internet theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	Thực hiện tốt việc dạy học qua internet cho học sinh.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Tổ Tiếng Anh tiếp tục thực hiện quay video clip bài giảng lớp 2 phục vụ cho hoạt động dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh.
- Tiếp tục thực hiện việc nhắc nhở và hướng dẫn học sinh học tiếng Anh online theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

	16. 
	Tây Úc
	Thực hiện tốt việc dạy học ngoại ngữ qua internet cho học sinh, trên ứng dụng Google Classroom, Google meet.

	17. 
	Úc Châu
	Không có.

	18. 
	Fosco
	GV nước ngoài vẫn dạy học bình thường trên online

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Tiếp tục thực hiện việc nhắc nhở và hướng dẫn học sinh học tiếng Anh online theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.
- Hỗ trợ học sinh khi các em phản hồi về các bài tập Tiếng Anh.

	20. 
	Tương Lai
	Không có








Phụ lục 12
Phổ cập giáo dục

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	Thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của địa phương và của PGD

	3. 
	Trần Văn Đang
	Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	4. 
	Kỳ Đồng
	Thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của địa phương và của ngành

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	Thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của địa phương và của ngành.

	6. 
	Phan Văn Hân
	Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	8. 
	Mê Linh
	Hỗ trợ Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	Thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của địa phương và của PGD
Hỗ trợ Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	10. 
	Trương Quyền
	Thực hiện theo chỉ đạo

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	Thực hiện theo chỉ đạo

	13. 
	Nguyễn Thi
	Thực hiện theo chỉ đạo

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	Thực hiện theo chỉ đạo

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục cập nhật và báo cáo số liệu cho PGD đúng thời gian quy định.

	16. 
	Tây Úc
	Không có

	17. 
	Úc Châu
	Không có

	18. 
	Fosco
	

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	không có

	20. 
	Tương Lai
	Không có







Phụ lục 13
Kiểm tra

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	Kiểm tra việc giáo viên tổ chức, thực hiện giảng dạy qua internet.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	Kiểm tra việc thực hiện Phòng chống dịch bệnh
Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy qua internet

	3. 
	Trần Văn Đang
	Kiểm tra bài giảng của giáo viên, hướng dẫn giáo viên điều chỉnh một số bài giảng.
Kiểm tra việc đăng bài của giáo viên và việc theo dõi giáo viên, nhân viên và học sinh đi từ vùng dịch về.

	4. 
	Kỳ Đồng
	Kiểm tra việc giáo viên tổ chức, thực hiện giảng dạy qua kế hoạch hướng dẫn tự học của các tổ CM, file hướng dẫn của GV, báo cáo thống kê số lượng HS tham gia,..

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	-  Kiểm tra các nội dung của Kế hoạch tự kiểm tra của  nhà trường.
- Kiểm tra việc chỉ đạo dạy học trực tuyến của tổ khối trưởng.
- Kiểm tra việc chỉ đạo tổ chức nghiên cứu văn bản tinh giản của Bộ.
- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa.
- Kiểm tra việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19.
- Kiểm tra việc thực hiện học trực tuyến các modul của giáo viên khối 1 và giáo viên bộ môn.

	6. 
	Phan Văn Hân
	Kiểm tra công tác phòng dịch covid 19 

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	Kiểm tra công tác phòng dịch covid 19 và công tác giảng dạy qua internet của gv.

	8. 
	Mê Linh
	Kiểm tra công tác phòng dịch covid 19 và công tác giảng dạy qua internet của gv.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Kiểm tra hồ sơ học vụ, phòng dịch.
- Kiểm tra việc thực hiện học trực tuyến các modul của giáo viên khối 1 và giáo viên bộ môn.

	10. 
	Trương Quyền
	Kiểm tra hồ sơ học vụ.
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên (công tác giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn).

	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	Kiểm tra việc giáo viên tổ chức, thực hiện giảng dạy qua internet.
Kiểm tra phòng chống dịch.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	Kiểm tra phòng chống dịch

	13. 
	Nguyễn Thi
	Kiểm tra công tác phòng dịch covid 19 và việc giáo viên thực hiện giảng dạy qua internet.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	Kiểm tra việc giáo viên tổ chức, thực hiện giảng dạy qua internet.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Kiểm tra việc thực hiện Phòng chống dịch bệnh
- Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy qua internet

	16. 
	Tây Úc
	Kiểm tra việc giáo viên tổ chức, thực hiện giảng dạy qua kế hoạch hướng dẫn tự học của các lớp, báo cáo thống kê số lượng học sinh tham gia,..
Kiểm tra thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh tại trường.

	17. 
	Úc Châu
	

	18. 
	Fosco
	-Việc dạy học gặp một số khó khăn: Gia đình cho học sinh về quê nên khó tiếp cận với việc học qua internet
-Kiểm tra công tác phòng chống dịch COV19 tại trường


	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Kiểm tra việc giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ học sinh học tại nhà.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường.
- Kiểm tra chặt chẽ các bài dạy của GV.

	20. 
	Tương Lai
	-Kiểm tra việc giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ học sinh học tại nhà.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường.
- Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.
- Kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên tháng 4 của giáo viên.






Phụ lục 14
Chương trình phổ thông 2018

	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Lương Định Của
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Chương trình PT 2018 theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	2. 
	Trần Quang Diệu
	- Tiếp tục thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 và Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông.
- Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Chương trình PT 2018 theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	3. 
	Trần Văn Đang
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	4. 
	Kỳ Đồng
	Tiếp tục thực hiện qui trình lựa chọn sgk, tổ chức cho CB, GV tập huấn theo kế hoạch và hướng dẫn của ngành

	5. 
	Nguyễn Sơn Hà
	- Tiếp tục báo cáo chuyên đề nghiên cứu Bộ sách Hướng dẫn dạy học của Bộ.

	6. 
	Phan Văn Hân
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGDQ3.

	7. 
	Nguyễn Việt Hồng
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGDQ3.

	8. 
	Mê Linh
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGDQ3.

	9. 
	Phan Đình Phùng
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGDQ3.
- Hướng dẫn GV tham gia tập huấn CTPT 2018 cập nhật tài khoản.

	10. 
	Trương Quyền
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của cấp trên.


	11. 
	Nguyễn Thái Sơn
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Chương trình PT 2018 theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	12. 
	Trần Quốc Thảo
	-Tham gia tập huấn lớp 1

	13. 
	Nguyễn Thi
	-Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGD. Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của Sở GD&ĐTP.Hồ Chí Minh về một số lưu để chuẩn bị việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

	14. 
	Nguyễn Thiện Thuật
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Chương trình PT 2018 theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Chương trình PT 2018 theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	16. 
	Tây Úc
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGDQ3 theo kế hoạch.

	17. 
	Úc Châu
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
-Tham gia lớp bồi dưỡng CTGDPT 2018 ( theo KH chung).

	18. 
	Fosco
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021(Môn Tiếng Việt)

	19. 
	Đại học Sài Gòn
	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 590/GDĐT-TH ngày 24/02/2020 của SGD TP.Hồ chí Minh về Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
- Tham gia tập huấn Chương trình phổ thông 2018 theo kế hoạch của PGDQ3.

	20. 
	Tương Lai
	Không có




